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Lĩnh vực thử nghiệm:  Hóa 

Field of testing:   Chemical 

TT 

Tên sản phẩm,              

vật liệu được thử 

Materials or 

products tested 

Tên phương pháp thử cụ thể 

The Name of specific tests 

Giới hạn định lượng 

(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation 

(if any)/range of 
measurement 

Phương pháp thử 

Test methods 

1.  

Nước dưới đất,  

nước mặt,  

Ground water,  

surface water  

Xác định hàm lượng Amoni                  

(Tính theo N) 

Phương pháp UV-Vis 

Determination of ammonium content 

(Calculate to N). 

UV-Vis method 

Nước dưới đất/ 

Ground water: 

0,03 mg/L 

Nước mặt/ 

surface water: 

0,03 mg/L 

TCVN 6179-

1:1996 

2.  

Nước dưới đất,  

Ground water 

Xác định độ kiềm HCO3
- 

Determination of alkalinity HCO3
- 

15 mg/L 
TCVN 6636-

1:2000 

3.  

Xác định tổng Canxi và Magie  

Phương pháp chuẩn độ EDTA 

Determination of the sum of 

Calcium and Magnesium 

EDTA titrimetric method 

 15 mg CaCO3/L TCVN 6224:1996 

4.  

Xác định hàm lượng Clorua 

Phương pháp chuẩn độ bạc nitrat với 

chỉ thị cromat (phương pháp Mo) 

Determination of Chloride content 

Silver nitrate titration method with 

chromate indicator (Mohr’s method) 

15 mg/L TCVN 6194:1996 

5.  

Xác định hàm lượng sắt 

Phương pháp UV-Vis 

Determination of ammonium content  

UV-Vis method 

0,05 mg/L TCVN 6177:1996 

6.  

Xác định hàm lượng Asen  

Phương pháp ICP-MS 

Determination of Arsenic  

ICP-MS method 

 3,3 µg/L 
US EPA Method 

200.8: 1994 

7.  
Xác định pH 

Determination of pH 
2 ~ 12 TCVN 6492:2011 

8.  

Xác định độ dẫn điện 

Determination of Conductivity 

Electrometric 

Đến/to:  

99,9 mS/cm 

SMEWW 2510B: 

2023 
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Chú thích/Note: 

- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam/ Vietnam Standard  

- SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 

- ISO: International Organization for Standardization. 

Trường hợp Phòng Thí nghiệm cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá thì Phòng Thí nghiệm  

phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp 

dịch vụ này/ It is mandatory for the Laboratory that provides product quality testing services must register their 

activities and be granted a certificate of registration according to the law before providing the service.         

 

 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-10-30T10:29:04+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	Nguyễn Diệu Linh<linh.nd@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-11-01T15:25:00+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Trần Thị Thu Hà<thuha@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-11-02T20:44:07+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-11-02T20:44:24+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-11-02T20:44:32+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-11-02T20:44:42+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-11-02T20:44:54+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-11-02T20:45:21+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-11-02T20:45:32+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




